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BÁO CÁO 

Việc lồng ghép bình đẳng giới 

trong Dự án Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân


Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật Bình đẳng giới, Ban soạn thảo Dự án Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (sau đây gọi chung là Dự án Luật bầu cử) báo cáo việc lồng ghép bình đẳng giới trong quá trình xây dựng Dự án Luật như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ MỤC TIÊU LỒNG GHÉP BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG DỰ ÁN LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                     

Điều 26 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định:

“- Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới.


-  Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội.


- Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới.”

Do đó, việc lồng ghép giới trong quá trình xây dựng Dự án Luật bầu cử nhằm hướng tới các mục tiêu sau:

- Bảo đảm các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo quy định tại Điều 20 Luật Bình đẳng giới;

- Đóng góp vào việc thiết lập cơ chế bảo đảm bình đẳng giới thực chất được quy định tại Điều 27, Hiến pháp “ Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định”.
II. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ GIỚI TRONG LĨNH VỰC BẦU CỬ

1. Tầm quan trọng của vấn đề giới trong dự án Luật

1.1. Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, pháp luật về bầu cử là cơ chế quan trọng nhằm bảo đảm thực hiện quyền chính trị cơ bản của công dân, đó là quyền ứng cử và bầu cử đã được quy định trong Hiến pháp. Các quy định về tiêu chuẩn điều kiện bầu cử và ứng cử; về trình tự thủ tục bầu cử; về quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử… trong Dự án Luật bầu cử có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm bình đẳng giới về quyền bầu cử và quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

1.2. Với tính chất là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân mang tính đại diện rất cao, cùng với sự đa dạng về các thành phần dân tộc, các vùng miền, ngành nghề, lĩnh vực trong cả nước. Vì vậy, cho đến nay việc bầu cử và ứng cử vẫn bị chi phối mạnh mẽ bởi cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân do Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp dự kiến trên cơ sở bảo đảm tính đại diện trước khi tiến hành công tác lựa chọn nhân sự giới thiệu ứng cử. Đây là đặc điểm tương đối khác biệt trong công tác bầu cử ở nước ta. Hơn nữa, đối với phụ nữ việc tham gia ứng cử đại biểu dân cử còn bị hạn chế từ việc thực hiện thiên chức của người mẹ, người vợ. Do đó, việc lồng ghép để bảo đảm vấn đề bình đẳng giới trong quyền ứng cử và bầu cử có vai trò rất quan trọng tạo điều kiện tốt nhất để phụ nữ được tham gia bầu cử và ứng cử.

1.3. Phạm vi tác động xã hội và đối tượng áp dụng các quy phạm pháp luật về bầu cử trong Dự án Luật bầu cử là rộng, tất cả các công dân từ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và từ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử; do đó, tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, điều kiện bầu cử, quy trình, thủ tục hiệp thương giới thiệu người ứng cử; vận động bầu cử; việc lập danh sách cử tri… trong Dự án Luật bầu cử được xây dựng trên cơ sở không phân biệt giới mà là các chuẩn mực chung cho cả nam và nữ. 

 Từ nhận thức và thực tiễn nêu trên, trong quá trình xây dựng dự thảo Luật, vấn đề bảo đảm bình đẳng giới là một nguyên tắc xuyên suốt. Việc nhận diện và giải quyết vấn đề giới bằng các biện pháp lập pháp đã được thực hiện rõ và có tính khả thi cao trong việc thực hiện quyền bầu cử và quyền ứng cử của mọi công dân, phù hợp với điều kiện, đặc điểm chính trị của nước ta trong giai đoạn hiện nay.

2. Thông tin về giới liên quan đến Dự án Luật

- Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII có 276 người ứng cử là phụ nữ tỷ lệ 38,60%), kết quả trúng cử có 127 đại biểu Quốc hội là phụ nữ, chiếm tỷ lệ 25,8%. Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2004-2009: ở cấp tỉnh có 918 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ, tỷ lệ 23,80%; ở cấp huyện có 5.448 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ, tỷ lệ 23,22%; ở cấp xã có 55.968 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ, tỷ lệ 20,1%;  

- Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016: có 293 người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ tỷ lệ 33,29 %, kết quả có 122 đại biểu Quốc hội là phụ nữ, chiếm tỷ lệ 24,40%. Có 2052 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là phụ nữ, chiếm tỷ lệ 34,4%, kết quả có 1.921 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là phụ nữ, tỷ lệ 25,31%. 
3. Thực trạng vấn đề bình đẳng giới trong pháp luật về bầu cử

Các luật về bầu cử hiện hành đã cơ bản bảo đảm bình đẳng giới thông qua việc quy định các quyền bầu cử, quyền ứng cử của phụ nữ trên cơ sở không phân biệt. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng trong một số văn bản hướng dẫn thực hiện luật này, quy định phụ nữ ứng cử đại biểu dân cử gánh nhiều cơ cấu thì không bình đẳng với nam giới. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng, quy định ứng cử viên đại biểu dân cử là phụ nữ gánh nhiều cơ cấu thì mở rộng sự lựa chọn và cơ hội trúng cử cao hơn.

Trên thực tế các cuộc bầu cử vừa qua cho thấy các quy định về bầu cử đã thể hiện sự bình đẳng giới. Tuy nhiên, nhận thức và điều kiện cụ thể ở mỗi địa phương nên ở khía cạnh nào đó khi thực thi pháp luật về bầu cử, các ứng cử viên nữ vẫn còn thiệt thòi hơn so với ứng cử viên là nam giới như việc đào tạo, quy hoạch, lựa chọn giới thiệu ứng cử viên nữ; việc sắp xếp các ứng cử viên nữ vào trong cùng một đơn vị bầu cử có nơi chưa bảo đảm bình đẳng giới …

4. Xác định vấn đề giới trên cơ sở thông tin đã thu thập
- Các nội dung của Dự án Luật bầu cử có tác động đến cả nữ và nam như bình đẳng trong việc bỏ phiếu, các lá phiếu có giá trị như nhau theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng và bỏ phiếu kín (Điều 1)

- Các quy phạm về bầu cử có tác động như nhau đối với nam và nữ, cụ thể như:

+) Về quyền bầu cử.

Dự thảo luật quy định công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật (Điều 2)

+) Về quyền ứng cử.

Dự thảo luật quy định công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật (Điều 2)
II. Các biện pháp giải quyết trong dự thảo Luật

Để bảo vệ thực chất vai trò, địa vị của phụ nữ và nam giới trong thực hiện quyền bầu cử và ứng cử, Dự án Luật bầu cử chú trọng đến việc thiết lập các quy định về tiêu chuẩn của người ứng cử, điều kiện để được lập danh sách cử tri, quy trình thủ tục hiệp thương, vận động bầu cử, số dư người ứng cử trong đơn vị bầu cử giữa phụ nữ và nam giới là như nhau, cụ thể là:

- Tiêu chuẩn của người ứng cử, Dự án Luật bầu cử không quy định cụ thể trong luật mà được trích dẫn từ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội trong Luật Tổ chức Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân từ trong Luật Chính quyền địa phương. Các tiêu chuẩn này không phân biệt giữa phụ nữ với nam giới mà bất kỳ công dân nào đáp ứng đủ các tiêu chuẩn do luật định đều có quyền ứng cử đại biểu dân cử (Điều 5)

- Dự kiến cơ cấu, thành phần số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, dự án Luật bầu cử đã quy định trách nhiệm của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan hữu quan để có số đại biểu dân cử thích đáng là phụ nữ (khoản 4, Điều 6 và khoản 2 Điều 7).

 - Lập, công bố danh sách những người ứng cử và số dư người ứng cử trong các đơn vị bầu cử, dự án luật bầu cử quy định việc lập, công bố danh sách người ứng cử không phân biệt giữa phụ nữ với nam giới. Theo đó, trong các đơn vị bầu cử chỉ quy định số dư để bảo đảm quyền bình đẳng giữa các ứng cử viên trong bầu cử ( Điều 8, khoản 6 Điều 54, khoản 3 Điều 55)

- Điều kiện lập danh sách cử tri, dự thảo luật không phân định giữa cử tri nữ hay cử tri nam mà công dân có quyền bầu cử thì được lập danh sách cử tri (Điều 25).

- Vận động bầu cử, dự thảo luật quy định các hình thức vận động bầu cử để đảm bảo sự bình đẳng giữa các ứng cử viên, không phân biệt ứng cử viên là nam giới hay phụ nữ (Điều 65).
- Một số quy định về những trường hợp không được ghi tên vào danh sách cử tri (Điều 27); những trường hợp không được ứng cử (Điều 34; xóa tên người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (Điều 58, Điều 59); những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử (Điều 65)… đều không có sự phân biệt giữa nam và nữ.
III. Dự báo tác động của các quy định trong Dự án Luật bầu cử khi được ban hành đối với nữ và nam

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện quyền bầu cử và ứng cử. Dự báo sẽ nâng cao hơn nữ vai trò của phụ nữ trong việc tham gia xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

2. Tạo cơ chế để giải quyết triệt để mối quan hệ giữa cơ cấu và chất lượng đại biểu dân cử, nhất là đối với đại biểu dân cử là nữ. Dự báo trong thời gian tới, người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ sẽ không phải gánh quá nhiều cơ cấu như hiện nay.

IV. Xác định trách nhiệm và nguồn lực để giải quyết các vấn đề giới trong phạm vi Dự án Luật bầu cử
- Xác định trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là người đứng đầu trong việc thực hiện các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới quy định trong Dự án Luật bầu cử.

- Trách nhiệm của các cơ quan triển khai công tác bầu cử có liên quan: Cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức xã hội cũng như trách nhiệm của các tổ chức phụ trách bầu cử.

- Nguồn lực tài chính bảo đảm: kinh phí tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân do ngân sách nhà nước bảo đảm (Điều 5).

V. Việc tuân thủ thủ tục và trình tự lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng Dự án Luật bầu cử
- Ban soạn thảo dự án luật bầu cử đã gửi Tờ trình và dự án luật xin ý kiến của các cơ quan hữu quan có liên quan như Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam… và tổ chức nhiều cuộc Hội thảo, tọa đàm, xin ý kiến các chuyên gia về việc bảo đảm bình đẳng giới trong dự án luật.
- Trong quá trình xây dựng Dự án Luật bầu cử, Ủy ban các vấn đề xã hội đã tổ chức 1 buổi tọa đàm để tham vấn, lấy ý kiến chuyên gia  các cá nhân, tổ chức có liên quan hoặc các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Dự án Luật bầu cử về bình đẳng giới. 

*

*         *

Trên đây là báo cáo việc lồng ghép bình đẳng giới trong Dự án Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Ban soạn thảo dự án Luật bầu cử trân trọng báo cáo các vị đại biểu Quốc hội.
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